
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 5 ngách 30 ngõ 14 Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

17/06/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HẢI ĐĂNG VIỆT NAM

0108787054

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

2. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
Chi tiết: 
- Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa
- Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn

1702

3. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
Chi tiết: 
- Sản xuất plastic nguyên sinh
- Sản xuất cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

2013

4. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít
Chi tiết:
- Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự, ma tít
- Sản xuất mực in

2022

5. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết:
- Sản xuất mỹ phẩm
- Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ 
sinh

2023

6. Sản xuất sợi nhân tạo 2030

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI 
HẢI ĐĂNG VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI DANG VIET NAM SERVICES AND 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:

1/6Thời gian đăng từ ngày 17/06/2019 đến ngày 17/07/2019



7. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất hoá dược và dược liệu

2100

8. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết:  
-Sản xuất các sản phẩm plastic bán chế biến như: Đĩa, tấm, 
khối, mảnh nhựa (bất kể tự dính hay không);
-Sản xuất các sản phẩm nhựa hoàn thiện như: Ống, vòi nhựa, 
thiết bị lắp đặt bằng nhựa; 
-Sản xuất đồ nhựa cho xây dựng như: Cửa nhựa, cửa sổ, 
khung, mành, rèm, ván chân tường, bể hồ chứa nhân tạo, sàn 
tường hoặc tấm phủ trần dạng cuộn hoặc dạng tấm, đồ thiết bị 
vệ sinh bằng nhựa như bể bơi plastic, vòi tắm, chậu tắm, chậu 
rửa mặt.; 
-Sản xuất bàn, đồ bếp và đồ nhà vệ sinh bằng nhựa; 
-Sản xuất tấm hoặc bản bóng kính;

2220

9. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

10. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn

2599

11. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

12. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

13. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan 3211

14. Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan 3212

15. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

16. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

17. Sửa chữa thiết bị điện 3314

18. Sửa chữa thiết bị khác
Chi tiết: 
- Sửa chữa hoặc tân trang các tấm gỗ pallet kê hàng hóa, các 
thùng hoặc thùng hình ống trên tàu và các vật dụng tương tự;

3319

19. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết:
- Lắp đặt thiết bị máy;

3320

20. Xây dựng nhà để ở 4101

21. Xây dựng nhà không để ở 4102

22. Lắp đặt hệ thống điện 4321
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23. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết:
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước
- Lắp đặt hệ thống sưởi và điều hoà không khí

4322

24. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình 
xây dựng khác như: Thang máy, thang cuốn; Cửa cuốn, cửa tự 
động; Dây dẫn chống sét; Hệ thống hút bụi; Hệ thống âm 
thanh; Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.

4329

25. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

26. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: 
-Bán buôn đồ uống có cồn
-Bán buôn đồ uống không có cồn

4633

27. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: 
- Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và 
hàng dệt khác
- Bán buôn hàng may mặc

4641

28. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện (Bán buôn 
thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình như: quạt 
điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi sóng, tủ 
lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc...)

4649

29. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
-Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)

4659
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30. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn kính xây dựng
- Bán buôn sơn, vécni
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
- Bán buôn đồ ngũ kim

4663(Chính)

31. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

32. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4752

33. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

34. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
-Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh
-Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4759

35. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
-Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh
-Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh
-Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4772

36. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
-Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ

4784
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500.000.000 VNĐ

37. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: 
- Khách sạn
-Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

5510

38. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: 
Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc 
chuỗi cửa hàng ăn nhanh)

5610

39. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

40. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết:
- Cung cấp suất ăn theo hợp đồng, ví dụ cung cấp suất ăn cho 
các hãng hàng không, xí nghiệp vận tải hành khách đường 
sắt...;

5629

41. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: 
- Quán rượu, bia, quầy bar
- Quán cà phê, giải khát

5630

42. Đại lý du lịch 7911

43. Điều hành tua du lịch 7912

44. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: C5436820

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 1, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn 1, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt 
Nam

NGUYỄN THỊ HẢO Nữ
02/02/1991 Kinh Việt Nam

18/06/2018 Cục quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       C5436820
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 1, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn 1, Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ HẢO Nữ

02/02/1991 Kinh Việt Nam

18/06/2018 Cục quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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